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1. MỤC TIÊU 

1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về: 

Chương 8: Địa lí dân cư 

-  Quy mô dân số, gia tăng dân số và cơ cấu dân số thế giới 

-  Phân số dân cư và đô thị hóa trên thế giới 

Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế 

-  Các nguồn lực phát triển kinh tế 

-  Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm trong nước và tổng thu nhập quốc gia 

Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

- Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

- Địa lí ngành nông nghiệp 

- Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành thủy sản 

1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng: 

- Kĩ năng nhận xét biểu đồ và nhận diện biểu đồ (miền, đường, tròn, cột). 

- Kĩ năng vẽ biểu đồ (miền, đường, tròn, cột). 

2. NỘI DUNG 

2.1. Các dạng câu hỏi định tính: 

 Câu 1. So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và 

trong trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI? 

 Câu 2. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, 

thủy sản? 

 Câu 3. Trong các nhân tố, nhân tố nào có vai trò quyết định đến xu hướng phát triển sản xuất nông 

nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản? Tại sao? 

 Câu 4. Ngành chăn nuôi phát triển có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển ngành trồng trọt và các 

ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? 

 Câu 5. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành thủy sản? 

2.2. Các dạng câu hỏi định lượng: Bài tập về kĩ năng vẽ, nhận xét biểu đồ và nhận diện biểu đồ (tròn, 

đường, cột). 

Câu 1. Bảng dân số thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 

        Đơn vị: triệu người 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Hà Nội 7,3 7,4 7,5 8,1 8,2 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Vẽ biểu đồ cột đơn thể hiện tình hình dân số thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 và rút ra nhận xét ?  

Câu 2. Cho bảng số liệu: 

BẢNG 20.2. TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA THẾ GIỚI, 

GIAI ĐOẠN 1950 - 2020 (Đơn vị: %) 

Năm 1950 1970 2000 2020 

Thành thị 29,6 36,6 46,7 56,2 

Nông thôn 70,4 63,4 53,3 43,8 

- Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950 - 2020. 

- Nêu nhận xét. 

2.3. Ma trận 
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 Chương 8: Địa lí dân cư 

-  Quy mô dân số, gia tăng dân số và 

cơ cấu dân số thế giới 

-  Phân số dân cư và đô thị hóa trên 

thế giới 

3 3 1 1 8 1 

2 

Chương 9: Các nguồn lực, một số 

tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh 

tế 

-  Các nguồn lực phát triển kinh tế 

-  Cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm 

trong nước và tổng thu nhập quốc gia 

4 1 1 1 7 1 

3 

Chương 10: Địa lí ngành nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

- Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh 

hưởng tới phát triển và phân bố nông 

nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 

- Địa lí ngành nông nghiệp 

- Địa lí ngành lâm nghiệp và ngành 

thủy sản 

4 2 2 2 10  

Tổng  11 6 4 4 25 2 

2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa  

PHẦN TRẮC NGHIỆM 

      NHẬN BIẾT 

Câu 1. Quy mô dân số của một quốc gia là 

A. tổng số dân của quốc gia.   B. số người trên diện tích đất. 

C. mật độ trung bình dân số.    D. số dân quốc gia ở các nước. 

Câu 2. Nước có số dân đông nhất thế giới hiện nay là 

A. Hoa Kì.               B. Liên bang Nga.                      C. Trung Quốc.  D. Ấn Độ. 

Câu 3. Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em sinh ra còn sống trong năm so với dân số trung bình ở 

A. lúc đầu năm.   B. vào giữa năm. 

C. cùng thời điểm.   D. vào cuối năm. 

Câu 4. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quan trọng nhất đến tỉ suất sinh của một quốc gia? 

A. Tự nhiên - sinh học.   B. Phát triển kinh tế - xã hội. 

C. Phong tục tập quán.   D. Tâm lí xã hội. 

Câu 5. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên là 

A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. 

C. hiệu số giữa người xuất cư, nhập cư. D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư. 

Câu 6. Gia tăng cơ học là sự chênh lệch giữa 

A. tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.  B. số người xuất cư và nhập cư. 

C. tỉ suất sinh và người nhập cư.  D. tỉ suất sinh và người xuất cư. 

Câu 7. Tỉ số gia tăng dân số cơ học là 

A. hiệu số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. B. tổng số giữa tỉ suất sinh và tỉ suất tử. 

C. hiệu số giữa tỉ suất xuất cư và nhập cư. D. tổng số giữa người xuất cư, nhập cư. 

Câu 8. Gia tăng dân số được tính bằng tổng số của tỉ suất 

A. gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học. B. sinh thô và số lượng gia tăng cơ học. 

C. tử thô và số lượng người nhập cư.  D. gia tăng tự nhiên và người xuất cư. 

Câu 9. Cơ cấu sinh học của dân số gồm cơ cấu theo 

A. lao động và giới tính. B. lao động và theo tuổi. 

C. tuổi và theo giới tính. D. tuổi và trình độ văn hoá. 

Câu 10. Tỉ lệ giới tính biểu thị tương quan giữa số lượng dân số 

A. nam hoặc nữ so với tổng số dân.  B. nam và nữ so với tổng dân số nam. 

C. nữ và nam so với tổng dân số nữ.  D. của cả quốc gia so với dân số nam. 

Câu 11. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh 

A. trình độ dân trí và học vấn.  B. học vấn và nguồn lao động. 

C. nguồn lao động và dân trí.   D. dân trí và người làm việc 



Câu 12. Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư? 

A. Quy mô số dân.                                        B. Mật độ dân số. 

C. Cơ cấu dân số.                                          D. Loại quần cư. 

Câu 13. Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực có thể phân loại thành  

A. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, trong nước. B. Vị trí địa lí, tự nhiện, kinh tế - xã hội. 

C. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, ngoài nước. D. Kinh tế - xã hội, trong nước, ngoài nước. 

Câu 14. Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là 

A. các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng. 

B. tổng số chung và tất cả các bộ phận hợp thành. 

C. sự sắp xếp các bộ phận trong cả tổng thể chung. 

D. sự phân chia tổng thể chung thành các bộ phận. 

Câu 15. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm 

A. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.  B. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

C. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.  D. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản. 

THÔNG HIỂU 

Câu 1. Về mặt xã hội, dân số có tác động rõ rệt đến 

A. tăng trưởng kinh tế.                                  B. thu hút nguồn đầu tư. 

C. thu nhập và mức sống.                              D. tiêu dùng và tích luỹ. 

Câu 2. Tỉ suất sinh thô không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? 

A. Tự nhiện - sinh học.   B. Biến đổi tự nhiên. 

C. Phong tục tập quán.   D. Tâm lí xã hội. 

Câu 3. Yếu tố nào sau đây có ảnh hưởng quyết định đến tỉ suất sinh của một quốc gia? 

A. Tự nhiện - sinh học.    B. Chính sách dân số. 

C. Phong tục tập quán.     D. Tâm lí xã hội. 

Câu 4. Tỉ suất xuất cư là tương quan giữa số người xuất cư đến một vùng lãnh thổ trong năm so với dân số 

trung bình ở 

A. lúc đầu năm          B. vào giữa năm.        C. vào cuối năm.   D. cùng thời điểm. 

Câu 5. Gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của 

A. quốc gia.    B. các vùng.   C. thế giới.   D. khu vực. 

Câu 6. Một vùng có nhiều dân nhập cư đến thông thường có nhiều 

A. lao động nam       B. lao động nữ.              C. người cao tuổi.                    D. trẻ em nhỏ. 

Câu 7. Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo 

A. giới tính và theo lao động.   B. lao động và theo tuổi. 

C. trình độ văn hoá và theo giới tính.  D. lao động và trình độ văn hoá. 

Câu 8. Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tính? 

A. Kinh tế.                                B. Thiên tai.               C. Tuổi thọ.         D. Chuyển cư. 

Câu 9. Tỉ số phụ thuộc của dân số biểu hiện quan hệ so sánh giữa dân số ngoài độ tuổi lao động với dân số 

A. trên độ tuổi lao động.  B. dưới độ tuổi lao động. 

C. trong độ tuổi lao động.  D. ở độ tuổi rất trẻ và già. 

Câu 10. Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số trẻ? 

A. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 10%. 

B. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%. 

C. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%. 

D. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 15% 

Câu 11. Cơ cấu dân số theo lao động là tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận lao động trong 

A. tổng nguồn lao động xã hội.   B. tổng số dân số của quốc gia. 

C. tổng người hoạt động kinh tế.   D. lao động có việc làm cố định. 

Câu 12. Nguyên nhân nào sau đây có tính quyết định đến phân bố dân cư? 

A. Trình độ phát triển sản xuất.   B. Tính chất của ngành sản xuất.  

C. Các điều kiện của tự nhiên.   D. Lịch sử khai thác lãnh thổ. 

Câu 13. Loại vật nuôi phổ biến khắp nơi trên thế giới là 

A. Gà.   B. Lợn.  C. Cừu.   D. Bò. 

Câu 14. Nguồn lực nào sau đây đóng vai trò là cơ sở tự nhiên của quá trình sản xuất? 

A. Đất, khí hậu, dân số.   B. Dân số, nước, sinh vật. 

C. Sinh vật, đất, khí hậu.   D. Khí hậu, thị trường, vốn. 

Câu 15. Cơ cấu lãnh thổ gồm 

A. toàn cầu và khu vực, quốc gia, vùng. B. toàn cầu và khu vực, vùng, dịch vụ. 



C. công nghiệp - xây dựng, quốc gia.  D. nông - lâm - ngư nghiệp, toàn cầu. 

VẬN DỤNG THẤP 

Câu 1. Trong dân số không hoạt động kinh tế không có 

A. người thất nghiệp.                                      B. học sinh, sinh viên. 

C. người nội trợ.                                             D. người mất khả năng lao động. 

Câu 2. Hoạt động kinh tế nào sau đây không thuộc khu vực I? 

A. Nông nghiệp.                                             B. Lâm nghiệp. 

C. Công nghiệp.                                             D. Ngư nghiệp. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới? 

A. Không đều trong không gian.   B. Có biến động theo thời gian.  

C. Hiện tượng xã hội có quy luật.   D. Hình thức biểu hiện quần cư. 

Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hoá? 

A. Là một quá trình về văn hoá - xã hội. B. Quy mô và số lượng đô thị tăng nhanh. 

C. Tăng nhanh sự tập trung dân thành thị. D. Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi. 

Câu 5. Sự việc nào sau đây không được thúc đẩy nhanh bởi đô thị hoá? 

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.    B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

C. Sự thay đổi phân bố dân cư.    D. Giảm sức ép tới môi trường. 

Câu 6. Thành phần nào sau đây không được xếp vào cơ cấu thành phần kinh tế của một quốc gia? 

A. Nhà nước.      B. Ngoài Nhà nước. 

C. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.  D. Nông - lâm - ngư nghiệp. 

Câu 7. Chỉ số GNI/người không có ý nghĩa trong 

A. phản ánh trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia. 

B. các tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng cuộc sông. 

C. việc so sánh mức sông của dân cư các nước khác nhau. 

D. xác định tốc độ tăng trưởng và cơ cấu của nền kinh tế. 

Câu 8. Vai trò của sản xuất nông nghiệp không phải là 

A. cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người. 

B. bảo đảm nguyên liệu cho công nghiệp thực phẩm. 

C. sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu. 

D. cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất cho các ngành 

Câu 9. Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả? 

A. Qui mô sản xuất.   B. Mức độ thâm canh. 

C. Cơ cấu vật nuôi.   D. tổ chức lãnh thổ. 

Câu 10. Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là 

A. đất đai.   B. nguồn nước.  C. khí hậu.   D. sinh vật. 

Câu 11. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp? 

A. Làm sâu sắc thêm tính mùa vụ.  B. Tận dụng được tài nguyên đất. 

C. Phá vỡ thế sản xuất độc canh.  D. Góp phần bảo vệ môi trường. 

Câu 12. Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi đều lấy từ nguồn nào sau đây? 

A. Tự nhiên.  B. Trồng trọt. C. Công nghiệp. D. Thủy sản. 

Câu 13. Biểu hiện nào sau đây không đúng với những tiến bộ của cơ sở thức ăn cho chăn nuôi hiện nay? 

A. Các đồng cỏ tự nhiên được cải tạo.  B. Đồng cỏ trồng giống cho năng suất cao. 

C. Nhiều thức ăn chế biến từ công nghiệp.             D. Diện tích mặt nước nuôi trồng tăng lên. 

Câu 14. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sản xuất nông nghiệp? 

A. Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế. 

B. Đối tượng sản xuất của nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi. 

C. Sản xuất bao gồm giai đoạn khai thác tài nguyên và chế biến.  

D Sản xuất phụ thuộc nhiều vào đất đai, khí hậu, sinh vật, nước. 

Câu 15. Để khắc phục các hạn chế do tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp gây ra, cần thiết phải 

A. đa dạng hóa sản xuất và xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí. 

B. xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí và nâng cao độ phì đất. 

C. đa dạng hoá sản xuất và phải sử dụng hợp lí và tiết kiệm đất. 

D. phát triển ngành nghề dịch vụ và tôn trọng quy luật tự nhiên. 

VẬN DỤNG CAO 

Câu 1. Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động? 

A. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế theo ngành. B. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế thành phần. 

C. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo thành phần. D. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ. 



Câu 2. Đặc điểm của đô thị hoá không phải là 

A. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.  B. dân cư tập trung vào các thành phố lớn. 

C. phổ biến rộng rãi lối sống của thành thị.  D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị. 

Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hướng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội? 

A. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

B. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

C. Làm ổn định lâu dài tình hình phân bố dân cư. 

D. Làm thay đổi các quá trình hôn nhân ở đô thị. 

Câu 4. Yếu tố có tính quyết định đến việc phân cư trên thế giới không đều là sự khác nhau về 

A. phát triển kinh tế - xã hội.   B. tâm lí, phong tục tập quán,  

C. các điều kiện thiên nhiên.   D. lịch sử quần cư, chuyển cư. 

Câu 5. Cơ cấu thành phần kinh tế phản ánh được rõ rệt điều gì sau đây? 

A. Trình độ phân công lao động xã hội. B. Trình độ phát triển lực lượng sản xuất. 

C. Việc sử dụng lao động theo ngành. D. Việc sở hữu kinh tế theo thành phần. 

PHẦN TỰ LUẬN 

Nhận biết 

1. Hãy trình bày khái niệm đô thị hoá? 

2. Hãy phân tích các nhân tố tác động đến đô thị hoá? 

3. Phân tích tác động của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến phân bố dân cư? 

4. Hãy nêu các loại nguồn lực từ bên ngoài mà một lãnh thổ có thể thu hút, tận dụng nhằm phát triển kinh 

tế? 

5. Trình bày khái niệm cơ cấu kinh tế. Phân biệt cơ cấu kinh tế theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo 

lãnh thổ?  

Thông hiểu 
 

1. Ghép ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp? 

 
 

2. Nêu dẫn chứng để thấy nguồn lực tự nhiên tạo lợi thế quan trọng nhưng không đóng vai trò quyết định 

tới việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ? 

3. Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ? 

4. Hãy phân tích các nhân tố tác động đến gia tăng dân số? 

5. Hãy trình bày đặc điểm của ngành chăn nuôi? 

Vận dụng thấp 

1. So sánh sự khác nhau giữa GDP và GNI. Cho biết trong trường hợp nào GDP lớn hơn GNI và trong 

trường hợp nào GDP nhỏ hơn GNI? 

2. Hãy phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản? 

3. Trong các nhân tố, nhân tố nào có vai trò quyết định đến xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp và thủy sản? Tại sao? 

4. Ngành chăn nuôi phát triển có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển ngành trồng trọt và các ngành 

công nghiệp thực phẩm, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng? 

5. Trình bày vai trò và đặc điểm của ngành thủy sản? 

Vận dụng cao 

1. Hãy nêu một số ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương em. 

2. Tìm hiểu và cho biết GDP và GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm gần đây nhất? 

https://vietjack.me/dua-vao-thong-tin-trong-muc-b-hay-trinh-bay-dac-diem-cua-nganh-chan-nu-85232.html
https://vietjack.me/doc-thong-tin-trong-muc-3-hay-phan-tich-cac-nhan-to-anh-huong-85043.html
https://vietjack.me/nganh-chan-nuoi-phat-trien-co-y-nghia-nhu-the-nao-doi-voi-su-phat-trie-85292.html
https://vietjack.me/nganh-chan-nuoi-phat-trien-co-y-nghia-nhu-the-nao-doi-voi-su-phat-trie-85292.html


3. Hãy tìm hiểu tình hình biến động dân số (tăng, giảm) ở nơi em sống trong thời gian 5 năm trở lại đây và 

nguyên nhân dẫn tới sự biến động đó? 

* ĐỀ MINH HỌA 

            

SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I- LỚP 10 

TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ MÔN: ĐỊA LÍ  

Thời gian : 45p 

I. Trắc nghiệm ( 6đ) Chọn đáp án đúng  

Câu 1. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa phản ánh 

A. trình độ dân trí và học vấn.  B. học vấn và nguồn lao động. 

C. nguồn lao động và dân trí.   D. dân trí và người làm việc 

Câu 2. Tiêu chí nào sau đây được sử dụng để thể hiện tình hình phân bố dân cư? 

A. Quy mô số dân.                                        B. Mật độ dân số. 

C. Cơ cấu dân số.                                          D. Loại quần cư. 

Câu 3. Căn cứ vào nguồn gốc, nguồn lực có thể phân loại thành  

A. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, trong nước. B. Vị trí địa lí, tự nhiện, kinh tế - xã hội. 

C. Vị trí địa lí, kinh tế - xã hội, ngoài nước. D. Kinh tế - xã hội, trong nước, ngoài nước. 

Câu 4. Nội dung chủ yếu nhất của cơ cấu kinh tế là 

A. các bộ phận hợp thành và quan hệ giữa chúng. 

B. tổng số chung và tất cả các bộ phận hợp thành. 

C. sự sắp xếp các bộ phận trong cả tổng thể chung. 

D. sự phân chia tổng thể chung thành các bộ phận. 

Câu 5. Nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng, gồm 

A. trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.  B. nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp. 

C. trồng trọt, lâm nghiệp, thuỷ sản.  D. chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ sản. 

Câu 6. Một vùng có nhiều dân nhập cư đến thông thường có nhiều 

A. lao động nam         B. lao động nữ.            C. người cao tuổi.                               D. trẻ em nhỏ. 

Câu 7. Cơ cấu xã hội của dân số gồm cơ cấu theo 

A. giới tính và theo lao động.   B. lao động và theo tuổi. 

C. trình độ văn hoá và theo giới tính.  D. lao động và trình độ văn hoá. 

Câu 8. Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng đến cơ cấu theo giới tính? 

A. Kinh tế.                                B. Thiên tai.               C. Tuổi thọ.         D. Chuyển cư. 

Câu 9. Tỉ số phụ thuộc của dân số biểu hiện quan hệ so sánh giữa dân số ngoài độ tuổi lao động với dân số 

A. trên độ tuổi lao động.  B. dưới độ tuổi lao động. 

C. trong độ tuổi lao động.  D. ở độ tuổi rất trẻ và già. 

Câu 10. Tiêu chí nào sau đây cho biết một nước có dân số trẻ? 

A. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 10%. 

B. Nhóm tuổi 0-14 chiếm trên 35%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 10%. 

C. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm trên 15%. 

D. Nhóm tuổi 0-14 chiếm dưới 10%, nhóm tuổi 60 trở lên chiếm dưới 15% 

Câu 11. Cơ cấu dân số theo lao động là tương quan tỉ lệ giữa các bộ phận lao động trong 

A. tổng nguồn lao động xã hội.   B. tổng số dân số của quốc gia. 

C. tổng người hoạt động kinh tế.   D. lao động có việc làm cố định. 

Câu 12. Hoạt động kinh tế nào sau đây không thuộc khu vực I? 

A. Nông nghiệp.                             B. Lâm nghiệp.         C. Công nghiệp.                       D. Ngư nghiệp. 

Câu 13. Phát biểu nào sau đây không đúng với phân bố dân cư trên thế giới? 

A. Không đều trong không gian.   B. Có biến động theo thời gian.  

C. Hiện tượng xã hội có quy luật.   D. Hình thức biểu hiện quần cư. 

Câu 14. Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hoá? 

A. Là một quá trình về văn hoá - xã hội. B. Quy mô và số lượng đô thị tăng nhanh. 

C. Tăng nhanh sự tập trung dân thành thị. D. Lối sống thành thị phổ biến rộng rãi. 

Câu 15. Sự việc nào sau đây không được thúc đẩy nhanh bởi đô thị hoá? 

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế.    B. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

C. Sự thay đổi phân bố dân cư.    D. Giảm sức ép tới môi trường. 

Câu 16. Yếu tố nào sau đây của sản xuất nông nghiệp ít phụ thuộc vào đất đai hơn cả? 



A. Qui mô sản xuất B. Mức độ thâm canh. C. Cơ cấu vật nuôi.  D. tổ chức lãnh thổ. 

Câu 17. Nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là 

A. đất đai.   B. nguồn nước.  C. khí hậu.   D. sinh vật. 

Câu 18. Phát biểu nào sau đây không đúng với ý nghĩa của việc phát triển cây công nghiệp? 

A. Làm sâu sắc thêm tính mùa vụ.  B. Tận dụng được tài nguyên đất. 

C. Phá vỡ thế sản xuất độc canh.  D. Góp phần bảo vệ môi trường. 

Câu 19. Phần lớn thức ăn của ngành chăn nuôi đều lấy từ nguồn nào sau đây? 

A. Tự nhiên.  B. Trồng trọt. C. Công nghiệp. D. Thủy sản. 

Câu 20. Biểu hiện nào sau đây không đúng với những tiến bộ của cơ sở thức ăn cho chăn nuôi hiện nay? 

A. Các đồng cỏ tự nhiên được cải tạo.  B. Đồng cỏ trồng giống cho năng suất cao. 

C. Nhiều thức ăn chế biến từ công nghiệp.             D. Diện tích mặt nước nuôi trồng tăng lên. 

Câu 21. Các nhân tố nào sau đây có tác động mạnh mẽ đến cơ cấu theo lao động? 

A. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế theo ngành. B. Cơ cấu theo tuổi và cơ cấu kinh tế thành phần. 

C. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo thành phần. D. Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo lãnh thổ. 

Câu 22. Đặc điểm của đô thị hoá không phải là 

A. dân cư thành thị theo hướng tăng nhanh.  B. dân cư tập trung vào các thành phố lớn. 

C. phổ biến rộng rãi lối sống của thành thị.  D. phổ biến nhiều loại giao thông thành thị. 

Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng với ảnh hướng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội? 

A. Góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

B. Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

C. Làm ổn định lâu dài tình hình phân bố dân cư. 

D. Làm thay đổi các quá trình hôn nhân ở đô thị. 

Câu 24. Yếu tố có tính quyết định đến việc phân cư trên thế giới không đều là sự khác nhau về 

A. phát triển kinh tế - xã hội.   B. tâm lí, phong tục tập quán,  

C. các điều kiện thiên nhiên.   D. lịch sử quần cư, chuyển cư. 

Câu 25. Nguồn lực nào sau đây có vai trò quyết định đối với sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia? 

A. Khoa học công nghệ.    B. Đường lối chính sách. 

C. Tài nguyên thiện nhiện.    D. Dân cư và lao động. 

II. Tự luận (4đ)    

1. Hãy nêu một số ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương em? 

2. Cho bảng số liệu sau: 

BẢNG 20.2. TỈ LỆ DÂN THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN CỦA THẾ GIỚI, 

GIAI ĐOẠN 1950 - 2020 (Đơn vị: %) 

Năm 1950 1970 2000 2020 

Thành thị 29,6 36,6 46,7 56,2 

Nông thôn 70,4 63,4 53,3 43,8 

- Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nông thôn thế giới giai đoạn 1950 - 2020? 

- Nêu nhận xét? 

                           ---------------------------------------HẾT------------------------------------ 

Học sinh chỉ được dùng Atlat thế giới. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

                                                                                Hoàng Mai, ngày 14  tháng 2 năm 2024 

                                                                             

 


